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[bookmark: _Toc531110959]I. MỞ ĐẦU
	Xoài đã và đang được xác định là đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh Khánh Hòa, chính vì vậy từ năm 2012 - 2016, diện tích xoài đang duy trì từ 6.042 - 6.476 ha, sản lượng duy trì từ 40.899 - 41.582 tấn/năm và giá trị sản xuất hàng năm từ 400 - 450 tỷ đồng/năm. Trong đó, Cam Lâm là huyện trọng điểm sản xuất xoài của tỉnh Khánh Hòa với diện tích và sản lượng chiếm khoảng 50% diện tích toàn tỉnh (từ năm 2012 - 2016 diện tích biến động từ 2.830 - 3.120 ha và sản lượng biến động từ 22.952 - 24.828 tấn/năm) (Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016). Đặc biệt, trong những năm gần đây, xoài ở huyện Cam Lâm đang dịch chuyển dần từ sản xuất manh mún nhiều giống khác nhau sang sản xuất tập trung 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc (R2E2). Tuy có nhiều lợi thế nêu trên và sản xuất xoài là nguồn thu nhập chính của nhiều nông hộ ở huyện Cam Lâm, nhưng trong thực tiễn sản xuất thì nguồn thu nhập từ vườn xoài của các nông hộ chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó việc điều tra và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hiện trạng sản xuất nhằm làm cơ sở cho việc định hướng trong các nghiên cứu thời gian đến về cây xoài là yêu cầu cấp bách của huyện Cam Lâm.
[bookmark: _Toc531110960]II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu: Các giống xoài cát Hòa Lộc, Úc, canh nông và chủ vựa thu gom phân phối, người bán lẻ, nông dân trực tiếp sản xuất. Phạm vi nghiên cứu là địa bàn huyện Cam Lâm, thời kỳ điều tra từ năm 2014 - 2015 và điều tra thời điểm chính vụ .
Nội dung nghiên cứu: Thu thập các thông tin thứ cấp từ các cơ quan chuyên ngành liên quan; Thu thập thông tin sơ cấp thông qua điều tra nông dân trực tiếp sản xuất; Tổng hợp và phân tích đánh giá các thông tin; Đề xuất các giải pháp để ổn định thu nhập đối với người sản xuất xoài.  
Phương pháp nghiên cứu:
- Địa điểm: Tại 7 xã thuộc huyện Cam Lâm (Cam Hiệp Bắc, Cam Tân, Suối Tân, Cam Đức, Cam Hòa, Cam Hải Tây và Cam Thành Bắc).
- Qui mô điều tra: 210 phiếu (30 hộ/xã x 7 xã).
- Nội dung điều tra: Giống, nhóm đất, tuổi vườn, phương thức canh tác (trồng thuần hay xen canh, đối tượng xen canh), qui mô canh tác hộ, sản lượng thu hoạch/năm, diễn biến về sản lượng thu hoạch/năm, mật độ và khoảng cách trồng, lượng và loại phân bón đầu tư (đa lượng, trung lượng, vi lượng, hữu cơ), phương thức bón phân, tỉa cành tạo tán, sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ, nguồn nước tưới, phương thức tưới nước, những khó khăn nông hộ gặp phải trong sản xuất xoài.
- Sử dụng phương pháp bàn giấy để thu thập và lược khảo các tài liệu thứ cấp; Sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập thông tin sơ cấp từ nông dân trực tiếp sản xuất thông qua bảng câu hỏi; Phân tích số liệu điều tra theo phương pháp thống kê thông qua sự hỗ trợ của chương trình máy tính Excel; Sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong hiện trạng tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm. 
[bookmark: _Toc531110961]III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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[bookmark: _Toc531110973]Đồ thị  1. Diễn biến diện tích xoài ở tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Lâm từ năm 2012 – 2016
(Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016) 


[bookmark: _Toc531110974]Đồ thị  2. Diễn biến năng suất xoài ở tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Lâm từ năm 2012 - 2016
(Nguồn: Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016)

Theo Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016, diện tích xoài ở tỉnh Khánh Hòa tăng dần từ 6.599 ha trong năm 2012 lên 7.280 ha trong năm 2016 (tương ứng diện tích tăng trưởng bình quân là 170,3 ha/năm), trong đó diện tích xoài ở huyện Cam Lâm chiếm từ 44,4 - 49,1% so với tổng diện tích xoài của tỉnh Khánh Hòa và tăng dần từ 2.931 ha trong năm 2012 lên 3.573 ha trong năm 2016 (tương ứng diện tích tăng trưởng bình quân là 160,5 ha/năm). Đặc biệt trong giai đoạn 2012 - 2016, diện tích xoài tăng trưởng bình quân năm của huyện Cam Lâm chiếm 94,3% so với diện tích xoài tăng trưởng bình quân năm của toàn tỉnh (160,5 ha/170,3 ha). Từ số liệu thống kê nêu trên đã khẳng định Cam Lâm là vùng xoài hàng hóa tập trung và trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa (đồ thị 1).
	Ngược lại, năng suất xoài bình quân trong giai đoạn 2012 - 2016 ở tỉnh Khánh Hòa lại theo chiều hướng giảm dần từ 6,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống 6,42 tấn/ha trong năm 2016. Mặc dù năng suất bình quân xoài ở huyện Cam Lâm luôn cao hơn và đạt từ 114,6 - 129,5% so với năng suất bình quân toàn tỉnh, tuy nhiên năng suất cũng có xu hướng giảm dần từ 8,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống 7,36 tấn/ha trong năm 2016 (đồ thị 2).
Năng suất xoài ở Cam Lâm nói riêng và Khánh Hòa nói chung giảm dần từ năm 2012  2016 được nhận định là do các nguyên nhân sau: Biến đổi khí hậu đã dẫn đến khô hạn nên không đảm bảo nguồn nước tưới và tạo điều kiện cho bọ trĩ xuất hiện gây hại trong các giai đoạn đọt và lá non, ra hoa, đậu quả rớt nhụy và quả non ; Biến đổi khí hậu cũng gây nên hiện tượng mưa bất thường, qua đó tạo điều kiện cho bệnh thán thư phát triển gây hại trong các giai đoạn đọt và lá non, ra hoa và quả non; Bên cạnh đó, việc chuyển đổi từ giống xoài canh nông sang xoài Úc R2E2 bằng biện pháp ghép thay giống trên gốc cũ cũng làm suy giảm năng suất trên đơn vị diện tích đất, bởi vì sau ghép tuy cây vẫn cho thu hoạch nhưng diện tích tán lá cho thu hoạch thấp hơn so với xoài canh nông ban đầu.
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[bookmark: _Toc531110968]Bảng  1. Hiện trạng các yếu tố xã hội liên quan đến canh tác xoài
ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Số lao động chính của hộ
	Giá trị trung bình (người/hộ)
	2,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	34,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	0,84

	Diện tích canh tác xoài của nông hộ
	Giá trị trung bình (ha)
	1,13

	
	Hệ số biến động (CV%)
	92,7

	
	Sai số chuẩn (SD)
	1,05

	Tỷ lệ hộ sản xuất xoài phân theo diện tích canh tác
	Tỷ lệ hộ có diện tích nhỏ hơn 0,5 ha (%)
	34,3

	
	Tỷ lệ hộ có diện tích từ 0,5 đến nhỏ hơn 1,0 ha (%)
	14,4

	
	Tỷ lệ hộ có diện tích lớn hơn hoặc bằng 1,0 ha (%)
	51,3

	Nguồn nước tưới
	Tỷ lệ hộ chủ động nguồn nước tưới (%)
	62,2

	
	Tỷ lệ hộ không chủ động nguồn nước tưới (%)
	37,8

	Phương thức tiêu thụ
	Tỷ lệ hộ mang đến vựa để bán (%)
	75,9

	
	Tỷ lệ hộ bán cho thương lái tại vườn (%)
	24,1

	Nguồn vốn để đầu tư sản xuất 
	Tỷ lệ hộ sử dụng vốn tự có để đầu tư sản xuất (%)
	66,7

	
	Tỷ lệ hộ vay vốn để đầu tư sản xuất (%)
	33,3

	Khó khăn trong sản xuất
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về nguồn vốn (%) 
	26,4

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm (%) 
	54,7

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về nguồn giống (%) 
	1,5

	
	Tỷ lệ hộ gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác  (%) 
	18,4



	Kết quả điều tra các yếu tố xã hội liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm được trình bày ở bảng 1 cho thấy: Số lao động chính bình quân là 2,4 người/hộ; Diện tích canh tác cây xoài bình quân là 1,13 ha/hộ, trong đó 14,4% số hộ có diện tích canh tác xoài từ 0,5 ha đến nhỏ hơn 1,0 ha và 51,3% số hộ có diện tích canh tác xoài bằng hoặc lớn hơn 1,0 ha; Mặc dù có đến 62,2% số hộ chủ động nguồn nước tưới cho cây xoài, nhưng đa số các hộ được điều tra đều sử dụng nguồn nước ngầm thông qua giếng đóng hoặc giếng khơi để tưới; 75,9% nông hộ mang sản phẩm sau thu hoạch đến vựa thu gom để bán và chỉ có 24,1% thương lái đến vườn thu mua; Mặc dù có đến 66,7% nông hộ chủ động nguồn vốn (vốn tự có của nông hộ) để đầu tư sản xuất xoài, tuy nhiên vẫn còn 33,3% nông hộ phải sử dụng vốn vay để đầu tư; Trong thực tế sản xuất, 26,4% nông hộ còn gặp phải khó khăn về nguồn vốn để đầu tư (không đủ vốn hoặc không vay được vốn từ các tổ chức tín dụng), 54,7% gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch, 1,5% gặp phải khó khăn về nguồn giống để trồng hoặc ghép thay giống và 18,4% gặp phải khó khăn về kỹ thuật canh tác.
	Từ số liệu điều tra về các yếu tố xã hội nêu trên đã cho thấy lực lượng lao động, diện tích canh tác xoài, nguồn nước tưới, phương thức tiêu thụ và nguồn vốn đầu tư sản xuất không phải là những điểm yếu trong sản xuất xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: Với diện tích canh tác bình quân là 1,13 ha, năng suất bình quân từ 7 - 8 tấn/ha và giá bán bình quân là 19.544 đồng/kg (tính bình quân theo giá loại 1 và 2 của cả 3 giống Úc, Hòa Lộc và Canh Nông) thì doanh thu sẽ đạt từ 154,6 - 176,7 triệu đồng/hộ/năm, với doanh thu như trên thì sản xuất xoài sẽ là nguồn thu nhập chính của nông hộ, do đó chắc chắn nông hộ sẵn sàng đầu tư và quan tâm tìm hiểu về kỹ thuật canh tác để sản xuất xoài bền vững; Mặc dù số lao động chính chỉ có 2,4 người/hộ, nhưng  vì diện tích bình quân chỉ ở ngưỡng 1,13 ha/hộ nên lực lượng lao động này vừa đảm bảo và vừa chủ động trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật và chăm sóc đối với vườn xoài của gia đình; Mặc dù là nguồn nước ngầm nhưng 62,2% nông hộ chủ động được nguồn nước tưới, qua đó đã góp phần nâng cao năng suất xoài ở huyện Cam Lâm, vì cây xoài nói riêng và cây trồng nói chung yêu cầu phải có nước tưới mới phát huy được tiềm năng năng suất và chất lượng; Tuy tốn thêm chi phí vận chuyển nhưng việc mang đến vựa thu gom để bán sẽ giảm bớt khâu trung gian thương lái, qua đó hạn chế tình trạng ép giá khi thu gom đối với nông hộ canh tác xoài; Việc chủ động được nguồn vốn tự có để đầu tư cho sản xuất chẳng những giảm được chi phí sản xuất (trả lãi khi vay vốn) mà còn góp phần nâng cao năng suất thông qua việc chủ động được nguồn vật tư đầu vào để bón phân và phòng trừ sâu, bệnh hại đúng thời điểm; Chỉ có 18,4% nông hộ gặp khó khăn về kỹ thuật canh tác, qua đó đã cho thấy nông hộ sản xuất xoài ở Cam Lâm nắm bắt được các biện pháp cần thiết trong canh tác xoài và điều này cũng được thể hiện trong thực tế sản xuất.
	Ngược lại, thông qua số liệu về các yếu tố xã hội cũng cho thấy những điểm yếu trong canh tác xoài ở huyện Cam Lâm như sau: Nguy cơ thiếu và ô nhiễm nguồn nước tưới, vì đa số nông hộ sử dụng nước ngầm để tưới nên gặp năm hạn hán hoặc thời điểm khô hạn sẽ bị thiếu nguồn, hơn nữa khi khô hạn việc xâm nhập mặn dễ xảy ra dẫn đến chất lượng nước tưới không đảm bảo; Tương tự như các loại hoa quả khác, sản phẩm xoài sau thu hoạch của nông hộ ở Cam Lâm cũng gặp phải những khó khăn về tiêu thụ.
[bookmark: _Toc531110964]3. Hiện trạng các yếu tố sinh học liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm
Kết quả điều tra các yếu tố sinh học liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm được trình bày ở bảng 2 cho thấy: Về giống xoài sử dụng để canh tác, 32,7% số hộ trồng thuần xoài Úc, 34,7% số hộ trồng thuần xoài cát Hòa Lộc, 17,5% số hộ trồng thuần xoài canh nông, 10,1% số hộ trồng xoài Úc và Hòa Lộc, 0,5% số hộ trồng xoài Úc và canh nông, 0,5% số hộ trồng xoài cát Hòa Lộc và canh nông, 4,0% số hộ trồng xoài Úc, Hòa Lộc và canh nông; Về phương thức trồng, 99,5% trồng thuần chuyên canh cây xoài; Về bệnh hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác, 43,3% số hộ gặp phải bệnh thán thư, 6,0% gặp phải bệnh phấn trắng (nông hộ thường gọi là bệnh sương muối), 0,5% nông hộ gặp phải bệnh xì mủ thân và 0,5% nông hộ gặp phải bệnh thối trái; Về sâu hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác, 71,6% nông hộ gặp phải bọ trĩ, 4,5% nông hộ gặp phải sâu đục thân và đục cành, 3,5% nông hộ gặp phải sâu xanh ăn lá, 3,5% nông hộ gặp phải ruồi vàng, 1,5% nông hộ gặp phải nhện đỏ, 3,5% nông hộ gặp phải rầy hại bông và 4,0% nông hộ gặp phải rệp sáp.
[bookmark: _Toc531110969]Bảng  2. Hiện trạng các yếu tố sinh học liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Giống xoài sử dụng để canh tác
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài Úc (%)
	32,7

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài cát Hòa Lộc (%)
	34,7

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống xoài Canh Nông (%)
	17,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc và Hòa Lộc (%)
	10,1

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc và canh nông (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Hòa Lộc và canh nông (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng giống Úc, Hòa Lộc và canh nông (%)
	4,0

	Phương thức trồng
	Tỷ lệ hộ trồng xen canh (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ trồng thuần (%)
	99,5

	Bệnh hại nông hộ gặp phải trong canh tác
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh thán thư (%)
	43,3

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh phấn trắng (%)
	6,0

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị xì mủ thân cây (%)
	0,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bệnh thối trái (%)
	0,5

	Sâu hại nông hộ gặp phải trong canh tác
	Tỷ lệ hộ có vườn bị bọ trĩ (%)
	71,6

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị sâu đục thân, cành (%)
	4,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị sâu xanh (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị ruồi vàng (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị nhện đỏ (%)
	1,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị rầy hại bông (%)
	3,5

	
	Tỷ lệ hộ có vườn bị rệp sáp (%)
	4,0



	Từ số liệu điều tra về các yếu tố sinh học nêu trên nêu trên cho thấy:
	- Giống sử dụng trong sản xuất và phương thức trồng là điểm mạnh trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì, bộ giống xoài hiện đang được trồng trong sản xuất ở huyện Cam Lâm rất đa dạng (bao gồm các giống: Canh nông, cát Hòa Lộc, Úc R2E2, tứ quý, cát bồ trắng, cát bồ vàng, cát bồ xanh, Đài Loan,…) nhưng xuất phát từ nhu cầu của thị trường, hiện nay diện tích 3 giống xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc R2E2 chiếm tỷ lệ lớn trong sản xuất, hơn nữa theo số liệu điều tra thì có đến 82,5% số nông hộ trồng xoài Úc R2E2 và cát Hòa Lộc, chính vì vậy đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa xoài tập trung ở Cam Lâm với 3 giống chủ lực là canh nông, cát Hòa Lộc và Úc R2E2, trong đó xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2 chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh bộ giống, đại đa số nông hộ trồng thuần, đây là điều kiện thuận lợi để chuyên canh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng xoài theo hướng sản xuất hàng hóa.
	- Ngược lại, mặc dù chủng loại sâu, bệnh hại nông hộ gặp phải trong quá trình canh tác là những đối tượng thường gặp ở các vùng sản xuất xoài trong cả nước, tuy nhiên về mức độ thì bệnh thán thư và bọ trĩ là 2 đối tượng khá phổ biến và là điểm yếu trong canh tác xoài hiện nay ở Cam Lâm. Bởi vì, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên hiện tượng mưa bất thường đã xảy ra trong mùa khô ở Cam Lâm, qua đó tạo điều kiện cho bệnh thán thư phát triển gây hại, chính vì vậy 43,3% số hộ điều tra gặp phải bệnh thán thư và bệnh thán thư đã tác động tiêu cực đến năng suất (gây rách và biến dạng lá non; hoa bị đen, khô và rụng; trái non bị khô và rụng) và chất lượng quả xoài (tạo vết đen lõm trên quả). Tương tự, cũng do biến đổi khí hậu dẫn đến vùng sản xuất xoài ở Cam Lâm bị khô hanh và nắng nóng kéo dài đã tạo điều kiện cho bọ trĩ phát sinh gây hại, bệnh cạnh đó do nông hộ canh tác xoài trái vụ nên ở một khu vực sản xuất luôn có lộc non, hoa, quả non và đây cũng là điều kiện để bọ trĩ duy trì gây hại từ vườn này sang vườn khác, chính vì vậy 71,6% số hộ điều tra gặp phải bọ trĩ và bọ trĩ cũng đã tác động tiêu cực đến năng suất (đọt và lá non bị thâm đen và cong queo) và chất lượng quả xoài (da trên quả bị chấm đen và tạo vết thương). Đặc biệt, trong khuôn khổ hội thảo khoa học của đề tài, một số nông hộ đã có phản hồi về sự lúng túng trong việc lựa chọn các loại thuốc bảo vệ thực vật để phun phòng trừ sâu bệnh hại, đặc biệt đối với bệnh thán thư và bọ trĩ.
[bookmark: _Toc531110965]4. Hiện trạng các yếu tố kỹ thuật (phi sinh học) liên quan đến canh tác xoài ở Cam Lâm
[bookmark: _Toc531110970]Bảng  3. Hiện trạng về địa hình canh tác, phương thức phòng trừ sâu, bệnh hại và mật độ trồng trong canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Địa hình canh tác
	Tỷ lệ hộ trồng trên đất đồi (%)
	8,0

	
	Tỷ lệ hộ trồng trên đất bằng (%)
	92,0

	Phương thức phòng trừ sâu, bệnh hại
	Tỷ lệ hộ trừ khi phát hiện sâu, bệnh (%)
	14,4

	
	Tỷ lệ hộ phòng sâu, bệnh là chính  (%)
	84,6

	Mật độ trồng đối với xoài Úc R2E2          (n = 94)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	235,7

	
	Hệ số biến động (CV%)
	26,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	63,4

	Mật độ trồng đối với xoài cát Hòa Lộc      (n = 97)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	240,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	29,7

	
	Sai số chuẩn (SD)
	71,4

	Mật độ trồng đối với xoài canh nông         (n = 36)
	Giá trị trung bình (cây/ha)
	52,9

	
	Hệ số biến động (CV%)
	28,6

	
	Sai số chuẩn (SD)
	52,9



[bookmark: _Toc531110971]Bảng  4. Hiện trạng sử dụng phân bón trong canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Tình hình sử dụng phân bón
	Tỷ lệ hộ có bón phân hữu cơ (%)
	60,7

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân hỗn hợp NPK (%)
	92,5

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân đạm đơn (%)
	5,5

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân lân đơn (%)
	6,0

	
	Tỷ lệ hộ có bón phân kali đơn (%)
	64,7

	Số lần bón phân
	Tỷ lệ hộ bón phân nhiều hơn 3 lần/vụ quả (%)
	2,3

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 3 lần/vụ quả (%)
	52,3

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 2 lần/vụ quả (%)
	28,0

	
	Tỷ lệ hộ bón phân 1 lần/vụ quả (%)
	17,4





[bookmark: _Toc531110975]Đồ thị  3. Hiện trạng thời điểm bón phân trong canh tác xoài ở Cam lâm
Kết quả điều tra về yếu tố phi sinh học liên quan đến cây xoài của các nông hộ trực tiếp canh tác ở Cam Lâm cho thấy:
- Địa hình canh tác và mật độ trồng của vườn hiện tại đối với xoài Úc R2E2 và cát Hòa Lộc là ưu điểm trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: 92,0% nông hộ trồng xoài trên đất bằng nên rất thuận lợi cho việc chăm sóc, bón phân, tưới nước, thu hoạch và vận chuyển; Mật độ trồng bình quân của vườn hiện tại đối với xoài Úc R2E2 và cát Hòa Lộc lần lượt là 235,7 cây/ha và 240,4 cây/ha, mật độ trên phù hợp với khuyến cáo của Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao Khánh Hòa (http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn), Công ty TNHH MTV EMU Việt Nam (2012) và Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2005). Ngược lại đối với xoài canh nông, với mật độ trồng bình quân hiện tại của vườn 52,9 cây/ha là hợp lý trong việc hạn chế chạm cành giữa các cây với nhau và thuận lợi cho việc chăm sóc, nhưng các vườn trồng từ hạt nên cây khá cao đã dẫn đến việc khó kiểm soát trong phòng trừ sâu bệnh hại, do vậy đã tác động tiêu cực đến năng suất và chất lượng, đặc biệt trong bối cảnh khô hanh, nắng nóng kéo dài và mưa bất thường trong mùa khô hiện đang xảy ra ở Cam Lâm (bảng 3);
- Tương tự, hiện trạng về sử dụng phân bón cũng điểm mạnh trong canh tác xoài ở Cam Lâm. Bởi vì: Tất cả các nông hộ điều tra đều sử dụng phân bón đa lượng và 60,7% sử dụng phân chuồng trong thâm canh xoài, đối với việc sử dụng phân đa lượng thì 92,5% nông hộ bón phân đạm, lân, kali bằng phân hỗn hợp NPK, 5,5% nông hộ bón phân đạm dạng đơn (phân urê), 6,0% nông hộ bón phân lân dạng đơn (phân Lâm Thao) và 64,7% nông hộ bón phân kali dạng đơn (phân KNO3 hoặc KCl); Số lần bón phân cho xoài cũng được nông hộ thực hiện theo khuyến cáo với 52,3% số hộ bón phân 3 lần/vụ và 28,0% số hộ bón phân 2 lần/vụ (bảng 4); Đặc biệt, thời điểm bón phân tướng đối hợp lý với 56,2% số hộ bón phân sau thu hoạch (thời điểm tỉa cành và bấm ngọn), 40,3% bón phân thúc chồi khi lá xanh và 64,7% bón phân sau đậu quả từ 8 - 10 tuần (đồ thị 3).
Từ hiện trạng về mật độ trồng và sử dụng phân bón đã cho thấy nông hộ ở Cam Lâm nắm bắt khá chắc về kỹ thuật và quan tâm nhiều trong quá trình canh tác xoài. Việc nắm bắt kỹ thuật của nông hộ còn được thể hiện qua kết quả điều tra bổ sung như sau: Hiện nay nông hộ đều sử dụng Paclobutrazol để phun cho xoài vào thời điểm kích thước lá non trên đợt đọt thứ 2 (cơi thứ 2) đạt tối đa, lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh chuối non và phun phân bón lá giàu lân để tạo mầm nhằm mục đích kích thích cho xoài ra hoa đồng loạt; Đối với xoài Úc R2E2 và cát Hòa Lộc đều thực hiện tỉa bỏ cành bị sâu bệnh, cành vô hiệu bên trong tán và bấm ngọn cành cho quả vào thời điểm sau thu hoạch, riêng xoài canh nông chỉ thực hiện được việc tỉa bỏ cành bị sâu bệnh, cành vô hiệu và không thực hiện việc bấm ngọn cành cho quả vì cây quá cao.
[bookmark: _Toc531110972]Bảng  5. Hiện trạng về mức độ đầu tư phân bón đa lượng trong canh tác xoài ở Cam Lâm
	Chỉ tiêu đánh giá
	Tiêu chí
	Giá trị

	Lượng đầu tư phân chuồng (n = 109).
	Giá trị trung bình (kg/cây)
	32,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	87,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	28,5

	Lượng đầu tư phân đạm (n = 193).
	Giá trị trung bình (gam N/cây)
	857,8

	
	Hệ số biến động (CV%)
	76,9

	
	Sai số chuẩn (SD)
	661,4

	Lượng đầu tư phân lân  (n = 192).
	Giá trị trung bình (gam P2O5/cây)
	867,1

	
	Hệ số biến động (CV%)
	77,8

	
	Sai số chuẩn (SD)
	672,1

	Lượng đầu tư phân kali (n = 191).
	Giá trị trung bình (gam K2O/cây)
	808,4

	
	Hệ số biến động (CV%)
	77,0

	
	Sai số chuẩn (SD)
	628,8



	Ngược lại với tình hình sử dụng phân bón, những nông hộ có sử dụng phân bón đã đầu tư với lượng bình quân là 32,4 kg phân chuồng/cây/năm, 857,8 gam N/cây/năm, 867,1 gam P2O5/cây/năm và 808,4 gam K2O/cây/năm. Ngoài trừ phân chuồng được cho phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay, so với khuyến cáo của Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2005) tại Sổ tay kỹ thuật trồng cây ăn quả miền Trung và miền Nam (lượng phân bón cho cây xoài trên 10 năm tuổi là từ 950 - 1.840 gam N/cây/năm, 480 - 960 gam P2O5/cây/năm và 650 - 1.300 gam K2O/cây/năm) thì lượng phân bón đa lượng của nông hộ đang sử dụng có thể thấp hoặc cao hơn so với ngưỡng khuyến cáo trên và trong thực tế có thể bị thiếu, bởi vì đất hiện đang canh tác xoài ở Cam Lâm chủ yếu là đất xám trên phù sa cổ (X) và đất xám trên macma axít (Xa) nghèo dinh dưỡng đa lượng (Theo Phân viện quy hoạch và thiết kế nông nghiệp miền Trung, 2005).
	Như vậy lượng phân bón đầu tư trong canh tác xoài ở Cam Lâm cũng là điểm yếu cần quan tâm để xác định lượng bón hợp lý. Tương tự, phương thức và lượng sử dụng Paclobutrazol cũng là điểm yếu cần khắc phục trong canh tác, bởi vì nông hộ thường sử dụng lượng từ 2,5 - 5,0 gam hoạt chất Paclobutrazol (tương đương 100 - 200 gam Atomin 15WP/cây có đường kính tán 6m) và hòa nước tưới trực tiếp lên vùng gốc đã dùng bàn chải sắt cạo vỏ, với lượng như trên vượt quá xa so với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hâu (2009) (lượng sử dụng là 1,5 gam hoạt chất Paclobutrazol cho 1 m đường kính tán) và việc tưới trực tiếp lên vùng gốc đã cạo vỏ cây sẽ không hút được nhiều mà còn nguy cơ tạo điều kiện cho nấm bệnh xâm nhập gây hại.
[bookmark: _Toc531110966]IV. KẾT LUẬN
Từ kết quả phân tích đã cho thấy điểm mạnh và điểm yếu trong sản xuất xoài ở Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa là:
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	- Điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây xoài.
- Được xác định là vùng trồng xoài trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, đây là cơ sở đầu tư hạ tầng và hình thành vùng sản phẩm đặc thù địa phương.
- Quy mô canh tác xoài/hộ đủ lớn để thu nhập từ xoài là nguồn thu nhập chính của nông hộ.
- Lực lượng lao động chính đảm bảo đủ nhu cầu công lao động so với quy mô canh tác xoài của nông hộ.
- Phần lớn nông hộ chủ động được nguồn vốn để đầu tư sản xuất xoài.
- Phương thức trồng thuần phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa.
- Bộ giống sử dụng trong sản xuất tập trung (chủ yếu là 3 giống canh nông, Úc R2E2 và cát Hòa Lộc) là tiền đề để tạo sản phẩm đồng bộ.
- Nông hộ nắm bắt khá chắc và thực hiện tương đối đầy đủ theo khuyến cáo về các kỹ thuật canh tác đối với cây xoài: Lựa chọn địa hành canh tác, mật độ trồng, tỉa cành và bấm ngọn, loại phân bón để đầu tư thâm canh, thời điểm bón phân, thời điểm tưới nước, xử lý ra hoa đồng loạt và phòng sâu bệnh hại.  
	- Sâu, bệnh hại phát sinh gây hại khá phức tạp do biến đổi khí hậu gây nên (khô hanh và nắng nóng kéo dài; mưa bất thường trong mùa khô), đặc biệt đối với bệnh thán thư và bọ trĩ.
- Vẫn còn nhiều nông hộ lúng túng trong việc lụa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp phòng trừ đối với bệnh thán thư và bọ trĩ.
- Lượng đầu tư phân bón đa lượng (đạm, lân và kali) có thể chưa phù hợp với nhu cầu cần thiết của cây xoài trên đất nghèo dinh dưỡng (nhóm đất xám bạc màu).
- Nguồn nước tưới tuy có trong thời điểm hiện nay, nhưng tính bền vững chưa cao vì nước ngầm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và xâm nhập mặn.
- Liều lượng và phương thức xử lý ra hoa đồng loạt chưa hợp lý.





[bookmark: _Toc531110967]TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Minh Châu và cộng sự (2005), Kỹ thuật trồng xoài, Sổ tay kỹ thuật trồng cây ăn quả miền Trung và miền Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
Công ty TNHH MTV EMU Việt Nam (2012), Tài liệu hướng dẫn dành cho người trồng xoài Úc tại Khánh Hòa.
[2] Cục thống kê tỉnh Khánh Hòa (2017), Niên giám thống kê Khánh Hòa năm 2016, NXB thống kê.
[3] Trần Văn Hâu, Trần Sỹ Hiếu, Lê Thị Thanh Thủy (2009), Điều tra mô hình sản xuất xoài rải vụ theo hướng GAP tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 2009:11, trang 414-424. 
[4] Phân viện QH và TK Nông nghiệp miền Trung (2005), Báo cáo bản đồ đất tỉnh Khánh Hòa, Chương trình điều tra, bổ sung, chỉnh lý bản đồ đất các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ.
[5] http://snnptnt.khanhhoa.gov.vn, Quy trình kỹ thuật trồng xoài, Chuyên trang Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao. 

	CÁN BỘ THỰC HIỆN
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	




ThS. Đỗ Thị Ngọc
	


[bookmark: _GoBack]
Diện tích xoài Khánh Hòa (ha)	6.599
6.779
6.928
7.005
7.280

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	6599	6779	6928	7005	7280	Diện tích xoài Cam Lâm (ha)	2.931
3.089
3.226
3.294
3.573

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	2931	3089	3226	3294	3573	Tỷ lệ % diện tích xoài Cam Lâm so cả tỉnh	44,4
45,6
46,6
47,0
49,1

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	44.415820578875589	45.567192801298127	46.564665127020788	47.023554603854393	49.079670329670328	




% vượt trội về năng suất xoài Cam Lâm so với toàn tỉnh 	29,5
25,0
20,2
19,6
14,6

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	29.5	25	20.2	19.600000000000001	14.6	Năng suất xoài Khánh Hòa (tấn/ha)	6,77
6,71
6,63
6,62
6,42

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	6.77	6.71	6.63	6.62	6.42	Năng suất xoài Cam Lâm (tấn/ha)	8,77
8,39
7,97
7,92
7,36

Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	8.77	8.39	7.97	7.92	7.36	



56,2
40,3
25,9
64,7

Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau thu hoạch	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân thúc chồi khi lá đã xanh	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau đậu trái 3 tuần	Tỷ lệ (%) hộ có bón phân sau đậu trái 8-10 tuần	56.2	40.299999999999997	25.9	64.7	
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